Phụ lục VII
DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH “NỢ ĐỌNG” QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH  
ĐÃ ĐƯỢC CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ TRÌNH CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Báo cáo số 210/BC-BTP ngày 25/7/2015 của Bộ Tư pháp) 
	  TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	SỐ VBQĐCT
	CHỦ TRÌ SOẠN THẢO 
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	Luật giáo dục đại học
	01/01/2013
	02
	BGDĐT 
	1. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
	Đã trình - Bộ giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện theo ý kiến thành viên Chính phủ
- Ngày 14/8/2014, xin ý kiến chỉ đạo của P. TTg Vũ Đức Đam.
- Ngày 02/10/2014, tổ chức lấy ý kiến và có Công văn số 7278/BGDĐT-PC xin lùi thời hạn ban hành sang tháng 9/2015.

- Ngày 05/01/2015, gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. 
- Ngày 27/01/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Ngày 12/5/2015, có Tờ trình số 323/TTr-BGDĐT trình Chính phủ. 
- Hiện đang hoàn thiện theo ý kiến của Thành viên Chính phủ.

	2. 
	
	
	
	BGDĐT
	2. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học
	Đã trình - Bộ giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện 
theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ
- Ngày 23/10/2014, thẩm định. 
- Ngày 11/12/2014, trình Chính phủ. 
- Ngày 19/3/2015, có văn bản xin lùi thời hạn ban hành.
- Ngày 08/5/2015, có Công văn số 3210/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của TTg Chính phủ chỉ đạo về nội dung. 
- Hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của TTg.

	3. 
	Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	01/01/2015
	01
	BCA
	3. Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý
- Đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 17/3/2015, đã trình Chính phủ (Tờ trình số 68/TTr-BCA). 
- Hiện đang xử lý tại Văn phòng Chính phủ.

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	01/01/2015
	01
	BQP

BCA, BYT, BTC
	4. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân và học sinh cơ yếu
	Đã trình - Bộ Quốc phòng đang hoàn thiện theo ý kiến
 thành viên Chính phủ
- Ngày 14/10/2014, xin lùi thời hạn trình sang tháng 3/2015.

- Ngày 29/10/2014, có Công văn đồng ý lùi thời hạn trình.

- Ngày 20/3/2015, gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 28/5/2015, trình Chính phủ (Tờ trình số 4387/TTr-BQP).
- Bộ Quốc phòng đang  hoàn thiện theo ý kiến thành viên Chính phủ.

	5. 
	Luật đầu 

tư công
	01/01/2015
	02
	BKHĐT
	5. Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm
	Đã trình - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện theo ý kiến thành viên Chính phủ

- Ngày 19/12/2014, có Công văn cho lùi trình sang tháng 3/2015. 

- Ngày 16/3/2015, gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 
- Ngày 25/3/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định .

- Ngày 15/5/2015, Bộ trình Chính phủ .

- Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến  thành viên Chính phủ
- Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện .

	1 
	
	
	
	BKHĐT
	6. Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế NĐ số 113/2009/NĐ-CP)
	Đã trình – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

- Ngày 19/12/2014, có công văn lùi thời hạn trình sang tháng 3/2015.

- Ngày 27/3/2015, gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 

- Ngày 16/4/2015, Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 48). 

- Ngày 25/5/2015, trình Chính phủ theo Tờ trình số 3157/TTr-BKHĐT.

- Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo hoàn thiện trình Chính phủ.

- Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đang hoàn thiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

	6. 
	Luật nhà ở
	01/7/2015
	04
	BXD
	7. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nhà ở
	Đã trình - Bộ Xây dựng đang hoàn thiện theo ý kiến của 
Phó Thủ tướng Chính phủ
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Ngày 05/5/2015, đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 34/TTr -BXD.

- Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị lấy lại ý kiến một số Bộ;

- Các Bộ Tư pháp và Tài chính đã có ý kiến; Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có ý kiến.

- Bộ Xây dựng đang hoàn thiện theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ.

	1. 
	
	
	
	BXD
	8. Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
	Đã trình - Bộ xây dựng đang tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 26/6/2015, trình Chính  phủ theo Tờ trình số 43/ TTr -BXD.

- Hiện Văn phòng Chính phủ đã chuyển lại Bộ Xây dựng để tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ.

	2. 
	
	
	
	BXD
	9. Nghị định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ
	Đã trình -  Bộ đang nghiên cứu để tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 26/6/2015, đã trình Chính  phủ theo Tờ trình số 42/TTr -BXD.

- Hiện Văn phòng Chính phủ đã chuyển lại Bộ Xây dựng để tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ.

	3. 
	
	
	
	BXD
	10. Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 16/6/2015, đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 39/TTr -BXD.

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý, chuẩn bị lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

	7. 
	Luật kinh doanh bất động sản
	01/07/2015
	01
	BXD
	11. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản
	Đã trình - Đã lấy ý kiến thành viên chính phủ - Bộ Xây dựng đang hoàn thiện theo ý kiến của thành viên Chính phủ
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 15/6/2015, đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 38/TTr -BXD.

- Đã lấy ý kiến thành viên Chính phủ

- Hiện đang hoàn thiện để trình ký ban hành.

	8. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN
	01/7/2015
	07
	12. BGTVT
	13. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam (quy định chi tiết khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam)
	Đã trình - Bộ Giao thông vận tải đang chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến của thành viên Chính phủ
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Ngày 15/5/2015, gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 

- Ngày 22/5/2015, Bộ Tư pháp thẩm định. 

- Ngày 25/5/2015, trình Chính phủ.

- Đã lấy ý kiến thành viên Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đang chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến của thành viên Chính phủ.

	4. 
	
	
	
	BGTVT
	14. Nghị định về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay (thay thế nghị định số 70/2007/NĐ-CP)
	Đã trình - Bộ Giao thông vận tải đang hoàn thiện theo ý kiến của thành viên Chính phủ
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Ngày 13/4/2015, gửi Bộ Tư pháp để thẩm định 
- Ngày 08/5/2015, Bộ Tư pháp thẩm định. 

- Ngày 22/5/2015,  trình Chính phủ (Tờ trình số 6445/TTr-BGTVT).

- Hiện đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ.

	5. 
	
	
	
	BGTVT
	15. Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP)
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Ngày 13/4/2015, gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. 
- Bộ Tư đã thẩm định. 

- Ngày 22/5/2015, trình Chính phủ (Tờ trình số 6451/TTr-BGTVT).

- Hiện đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

	6. 
	
	
	
	BGTVT
	16. Nghị định về quản lý hoạt động bay (thay thế Nghị định số 94/2007/NĐ-CP)
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Ngày 13/4/2015, gửi Bộ Tư pháp để thẩm định .

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 22/5/2015, trình Chính phủ (Tờ trình số 6449/TTr-BGTVT).
- Văn phòng Chính phủ đang xử lý. 

	7. 
	
	
	
	BGTVT
	17. Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP)
	Đã trình - Bộ Giao thông vận tải đang hoàn thiện theo ý kiến của thành viên Chính phủ 
- Thời hạn trình là tháng 3/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Ngày 24/3/2015, trình Chính phủ theo Tờ trình số 3544/TTr-BGTVT. 

- Bộ Giao thông vận tải đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ.

	9. 
	Luật đầu tư
	01/7/2015
	02
	BKHĐT
	18. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Ngày 30/6/2015, trình Chính phủ tại Tờ trình số 4334/TTr-BKHĐT.
- Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

	8. 
	
	
	
	BKHĐT
	19. Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Ngày 30/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, trình Chính phủ tại Tờ trình số 4327/TTr-BKHĐT.
- Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

	10. 
	Luật doanh nghiệp
	01/7/2015
	04
	BKHĐT
	20. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 

- Ngày 30/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, trình Chính phủ tại Tờ trình số 4335/TTr-BKHĐT.
- Văn phòng Chính phủ đang xử lý. 

	
	
	
	
	BKHĐT
	21. Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 

- Ngày 29/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, trình Chính phủ tại Tờ trình số 3371/TTr-BKHĐT.
- Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

	
	
	
	
	BKHĐT
	22. Nghị định về công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 

- Ngày 30/6/2015, trình Chính phủ tại Tờ trình số 4376/TTr-BKHĐT.
- Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

	
	
	
	
	BKHĐT
	23. Nghị định về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 30/6/2015, trình Chính phủ  tại Tờ trình số 4328/TTr-BKHĐT.
- Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

	11. 
	Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
	01/7/2015
	02
	BTC
	24. Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý

- Thời hạn trình là tháng 5/2015.

- Ngày 13/5/2015, gửi Bộ Tư pháp thẩm định .
- Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Ngày 26/6/2015, đã trình Chính phủ (Tờ trình số 87/TTr-BTC).
- Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

	
	
	
	
	BTC
	25. Nghị định về giám sát, đánh giá hiệu quả và công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý

- Thời hạn trình là tháng 5/2015.

- Ngày 05/5/2015, gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 25/6/2015, trình Chính phủ theo Tờ trình số 84/TTr-BTC.
- Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

	12. 
	Luật công an nhân dân
	01/7/2015
	01
	BCA
	26. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật công an nhân dân
	Đã trình - Văn phòng Chính phủ đang xử lý

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 

- Ngày 01/7/2015, đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 205/TTr-BCA.

	Tổng số 11 luật
	Tổng số: 25 nghị định, gồm:
 - 12 dự thảo nghị định đã được Văn phòng chính phủ lấy ý kiến thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hiện các Bộ đang nghiên cứu, chỉnh lý theo ý kiến thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình lại.
 -  13 dự thảo nghị định đang được Văn phòng Chính phủ xử lý, trong đó có 01 dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến thành viên Chính phủ.
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